PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM ĐỘNG
	DANH SÁCH 
CÁN BỘ , GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NGOÀI CÔNG LẬP
ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2022/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


	TT
	Họ và tên
	Tên cơ sở
	Vị trí việc làm
	Số tiền đề nghị hỗ trợ
(đồng)
	Ghi chú

	Tổng số 
	56 người
	 
	      207.200.000 
	 

	I
	Xã Toàn Thắng
	17 người
	 
	62.900.000
	 

	1
	Trần Thị Chi
	MN tư thục Đồ Rê Mí
	Chủ cơ sở
	3.700.000
	 

	2
	Bùi Thị Thu Chuyền
	MN tư thục Đồ Rê Mí
	Giáo viên
	3.700.000
	 

	3
	Lê Thị Kim Dung
	MN tư thục Đồ Rê Mí
	Giáo viên
	3.700.000
	 

	4
	Trần Thị Làn
	MN tư thục Đồ Rê Mí
	Giáo viên
	3.700.000
	 

	5
	Trần Thị Bích
	MN tư thục Đồ Rê Mí
	Giáo viên
	3.700.000
	 

	6
	Nguyễn Thị Thu Phương
	MN tư thục Đồ Rê Mí
	Giáo viên
	3.700.000
	 

	7
	Nguyễn Thị Tình
	MN tư thục Đồ Rê Mí
	Nhân viên
	3.700.000
	 

	8
	Vũ Thị Phương
	MN tư thục Ngôi Sao Sáng
	Chủ cơ sở
	3.700.000
	 

	9
	Nguyễn Thị Phúc
	MN tư thục Ngôi Sao Sáng
	Nhân viên
	3.700.000
	 

	10
	Nguyễn Thị Thảo
	MN tư thục Bình Minh 2
	Giáo viên
	3.700.000
	 

	11
	Nguyễn Thị Thu Ngát 
	MN tư thục Bình Minh 2
	Giáo viên
	3.700.000
	 

	12
	Nguyễn Thị Luyến
	MN tư thục Bình Minh 2
	Giáo viên
	3.700.000
	 

	13
	Lê Văn Tràng
	MN tư thục Bình Minh 2
	Nhân viên
	3.700.000
	 

	14
	Nguyễn Thị Thuỷ
	MN tư thục Funny Kids
	Chủ cơ sở
	3.700.000
	 

	15
	Nguyễn Thị Vân
	MN tư thục Funny Kids
	Giáo viên
	3.700.000
	 

	16
	Đỗ Thị Trang
	MN tư thục Funny Kids
	Giáo viên
	3.700.000
	 

	17
	Vũ Mạnh Dũng
	MN tư thục Funny Kids
	Nhân viên
	3.700.000
	 

	II
	Xã Thọ Vinh
	5 người
	 
	18.500.000
	 

	1
	Tào Thị Loan
	MN tư thục Pop Kids
	Chủ cơ sở
	3.700.000
	 

	2
	Trần Thị Tĩnh
	MN tư thục Pop Kids
	Giáo viên
	3.700.000
	 

	3
	Phạm Thị Phương
	MN tư thục Pop Kids
	Giáo viên
	3.700.000
	 

	4
	Lê Thị Thanh
	MN tư thục Pop Kids
	Nhân viên
	3.700.000
	 

	5
	Nguyễn Thị Tuyền
	MN tư thục Pop Kids
	Nhân viên
	3.700.000
	 

	III
	Xã Phạm Ngũ Lão
	04 người
	 
	14.800.000
	 

	1
	Phạm Thanh Quyên
	MN tư thục Hoa Mộc
	Chủ cơ sở
	3.700.000
	 

	2
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	MN tư thục Hoa Mộc
	Giáo viên
	3.700.000
	 

	3
	Ngô Thị Tuyết
	MN tư thục Hoa Mộc
	Giáo viên
	3.700.000
	 

	4
	Ngô Thị Qua
	MN tư thục Hoa Mộc
	Nhân viên
	3.700.000
	 

	IV
	Xã Đồng Thanh
	2  người
	 
	7.400.000
	 

	1
	Hoàng Thị Hào
	MN tư thục Hoa Mai
	Giáo viên
	3.700.000
	 

	2
	Lê Thị Hằng
	MN tư thục Hoa Mai
	Giáo viên
	3.700.000
	 

	V
	Thị trấn Lương Bằng
	15 người
	 
	55.500.000
	 

	1
	Nguyễn Thị Mây
	MN tư thục Bình Minh 1
	Giáo viên 
	3.700.000
	 

	2
	Nguyễn Thị Cẩm Tú
	MN tư thục Bình Minh 1
	Giáo viên 
	3.700.000
	 

	3
	Đặng Thị Thảo
	MN tư thục Bình Minh 1
	Giáo viên  
	3.700.000
	 

	4
	Lưu Thị Soạn
	MN tư thục Bình Minh 1
	Nhân viên
	3.700.000
	 

	5
	Lê Thị Tuyến
	MN tư thục Bình Minh 3
	Chủ cơ sở
	3.700.000
	 

	6
	Nguyễn Thị Thịnh
	MN tư thục Bình Minh 3
	Giáo viên  
	3.700.000
	 

	7
	Bùi Thị Mai
	MN tư thục Bình Minh 3
	Nhân viên
	3.700.000
	 

	8
	Nguyễn Thị Hưng
	MN tư thục Bé Xinh
	Chủ cơ sở
	3.700.000
	 

	9
	Nguyễn Thùy Linh
	MN tư thục Bé Xinh
	Giáo viên  
	3.700.000
	 

	10
	Nguyễn Thị Ninh
	MN tư thục Bé Xinh
	Giáo viên  
	3.700.000
	 

	11
	Lê Thị Uyên
	MN tư thục  Họa Mi
	Chủ cơ sở
	3.700.000
	 

	12
	Hoàng Hồng Linh
	MN tư thục  Họa Mi
	Giáo viên
	3.700.000
	 

	13
	Trần Thị Thăng
	MN tư thục  Họa Mi
	Giáo viên
	3.700.000
	 

	14
	Tạ Thị Bắc
	MN tư thục  Họa Mi
	Nhân viên
	3.700.000
	 

	15
	Nguyễn Thị Huyền
	MN tư thục  Họa Mi
	Nhân viên
	3.700.000
	 

	VI
	Xã Phú Thịnh
	03 người
	 
	11.100.000
	 

	1
	Bùi Thị Tâm
	MN Tư thục Thỏ Trắng
	Chủ cơ sở
	3.700.000
	 

	2
	Trần Thị Huyền
	MN Tư thục Thỏ Trắng
	Giáo viên
	3.700.000
	 

	3
	Nguyễn Thị Nhàn
	MN Tư thục Thỏ Trắng
	Nhân viên
	3.700.000
	 

	VII
	Xã Hùng An
	03 người
	 
	11.100.000
	 

	1
	Phạm Thị Thảo 
	MN Tư thục Họa Mi
	Chủ cơ sở
	3.700.000
	 

	2
	Đỗ Thị Ngọc 
	MN Tư thục Họa Mi
	Giáo viên
	3.700.000
	 

	3
	Phạm Thị Huyền
	MN Tư thục Họa Mi
	Nhân viên
	3.700.000
	 

	VIII
	Xã Hiệp Cường
	03 người
	 
	11.100.000
	 

	1
	Phạm Kim Thu
	MN tư thục Sao Mai kids 2
	Giáo viên
	3.700.000
	 

	2
	Vũ Thị Vân Anh
	MN tư thục Sao Mai kids 2
	Giáo viên
	3.700.000
	 

	3
	Dương Thị Minh
	MN tư thục Sao Mai kids 2
	Nhân viên
	3.700.000
	 

	IX
	Xã Đức Hợp
	04 người 
	 
	14.800.000
	 

	1
	Chu Thị Lan
	MN tư thục Hoa Hồng
	 Nhân viên
	3.700.000
	 

	2
	Trần Thị Vân
	MN tư thục Hoa Hồng
	Chủ cơ sở 
	3.700.000
	 

	3
	Nguyễn Thị Anh
	MN tư thục An Bình
	Chủ cơ sở 
	3.700.000
	 

	4
	Đỗ Thị Cẩm Nhung
	MN tư thục An Bình
	 Giáo viên
	3.700.000
	 


                                                                      Kim Động, ngày 08 tháng 3 năm 2023
                                                                      PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

